
HỌC SINH THĂNG LONG trúng tuyển vào lớp 10,Trường Phổ Thông Năng Khiếu, năm học 2024-2025

STT HỌ VÀ TÊN
Lớp

T.Long
Trường THCS

Anh 

KC

Văn 

KC

Toán

KC

Tổng

điểm

Trúng tuyển 

vào lớp

1 Hà Quốc THỊNH 9T1-TP Hoàng Diệu (Q.TP) 5.2 6.5 10 Toán*2: 7 35.7 10 Chuyên TOÁN

2 Phạm Đức Minh TRÍ 9CT1-TB Ngô Quyền (Q.TB) 5.6 6.5 7.8 Toán*2: 7.5 34.9 10 Chuyên TOÁN

3 Nguyễn Đức NHÂN 9CT1-TB Lê Quý Đôn (Q.3) 4.4 5.75 9.5 Toán*2: 7 33.65 10 Chuyên TOÁN

4 Vũ Công Thiên PHÚC 9T1-TP Trường Chinh (Q.TB) 5 5.75 8.3 Toán*2: 6.75 32.55 10 Chuyên TOÁN

5 Nguyễn Thành NHÂN 9T1-TP Trường Chinh (Q.TB) 6.4 5.5 10 Toán*2: 5.25 32.4 10 Chuyên TOÁN

6 Nguyễn Thành TRUNG 9T1-TP Trường Chinh (Q.TB) 6.2 6 7 Toán*2: 5.5 30.2 10 Chuyên Toán-LN

7 Trần Nhất NGUYÊN 9T2-TP Tôn Thất Tùng (Q.TP) 4.8 5 7.25 Toán*2: 5.5 28.05 10 Chuyên Toán-LN

8 Trần Vũ Gia VY 9T1-TP Nguyễn Gia Thiều (Q.TB) 5.4 6.5 7.8 Toán*2: 4 27.7 10 Chuyên Toán-LN

9 Vũ Hoàng YẾN 9CT1-TB Lê Quý Đôn (Q.3) 6.6 6 6.9 Toán*2: 4 27.5 10 Chuyên Toán-LN

10 Trần Ngọc An KHÁNH 9CT1-TB Nguyễn Văn Tố (Q.10) 5.2 4 7.75 Toán*2: 5 26.95 10 Chuyên Toán-LN

11 Nguyễn Duy HOÀNG 9T26A-TP Trường Chinh (Q.TB) 8 6.25 5.4 Anh*2: 6.8 33.25 10 Chuyên ANH

12 La Gia LẠC 9T2-TP Lữ Gia (Q.11) 7.8 7.8 7.25 Anh*2: 4.9 32.65 10 Chuyên ANH-LN

13 Nguyễn Thiên HƯƠNG 9C24A-TP Nguyễn Huệ (Q.TP) 7 7 5.85 Anh*2: 3.7 27.25 10 Chuyên ANH-LN

14 Lê Hoài Nam PHƯƠNG 9T37A-GV Phan Tây Hồ (Q.GV) 4.4 5.75 3.8 Văn*2: 5.25 24.45 10 Chuyên VĂN-LN

15 Lê Quỳnh ANH 9C35A1-Q12 Nguyễn Hiền (Q.12) 4.6 6 4.85 Văn*2: 5.75 26.95 10 Chuyên VĂN-LN

STT Lớp
Tổ hợp

 xét tuyển
Điểm xét tuyển STT

Điểm 

xét

 tuyển

Tổ hợp

 xét 

tuyển

Lớp

1 Toán TH1 32.25 10 26.3 TH1 Toán-LN

2 TH2 30.75 11 27 TH2

3 TH1 29.75 12 24.5 TH1

4 Hóa TH3 33.75 13 29 TH3

5 Sinh TH4 28 14 25 TH1

6 TH5 30 15 24 TH4

7 TH1 31 16 23.5 TH1

8 Văn TH6 25.25 17 23.9 TH6 Văn-LN

9 Anh TH7 32.4 18 27.1 TH7 Anh-LN
Các lớp học tại Cơ Sở Quận 5 Các lớp học tại Cơ Sở Thủ Đức

Tin Sinh-LN

Môn

Chuyên 

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trường PTNK , năm học 2024-2025

Lý Lý-LN

Hóa-LN



 


